CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    tháng   năm 202 

ĐƠN QUI ĐỔI ĐIỂM TIẾNG ANH

Kính gửi:  Phòng Công tác chính trị sinh viên trường Đại học Thăng Long

Tên em là: 
 Mã sinh viên:


Lớp: 
Số điện thoại liên hệ: 
/

Chứng chỉ quốc tế: □ IELTS      □ TOEIC   □ TOEFL ITP      □ TOEFL IBT    □ KHÁC 
Được cấp bởi:         □ ETS          □ British Council (BC)             □ ESOL
             □ IDP

Tổng điểm:……………;  Trình độ:……….………;  Hiệu lực chứng chỉ……….....……………

Em có nguyện vọng quy đổi điểm các môn Tiếng Anh:
	
	         NGƯỜI VIẾT ĐƠN

            (Ký, ghi rõ họ tên)


  Phần đành cho cán bộ chuyên môn
	Điểm qui đổi cho các học phần tiếng Anh 
ngành Ngôn ngữ Anh

	Mã môn
	Tên môn
	Điểm

	GE171
	Tiếng Anh cơ sở 1
	
	GE172
	Tiếng Anh cơ sở 2
	
	GE173
	Tiếng Anh cơ sở 3
	
	ES211
	Kỹ năng Nghe Tiếng Anh 1
	
	ES221
	Kỹ năng Nói Tiếng Anh 1
	
	ES231
	Kỹ năng Đọc Tiếng Anh 1
	
	ES241

	Kỹ năng Viết Tiếng Anh 1

	
	ES212

	Kỹ năng Nghe Tiếng Anh 2

	
	ES222

	Kỹ năng Nói Tiếng Anh 2

	
	ES232

	Kỹ năng Đọc Tiếng Anh 2

	
	ES242

	Kỹ năng Viết Tiếng Anh 2

	
	ES213

	Kỹ năng Nghe Tiếng Anh 3

	
	ES223

	Kỹ năng Nói Tiếng Anh 3

	
	ES233

	Kỹ năng Đọc Tiếng Anh 3

	
	ES243

	Kỹ năng Viết Tiếng Anh 3

	
	GE373

	Tiếng Anh cao cấp

	

	
	Điểm qui đổi cho các học phần tiếng Anh 
không chuyên
Mã môn

Tên môn
Điểm

GE101
Tiếng Anh sơ cấp 1
GE102
Tiếng Anh sơ cấp 2
GE103
Tiếng Anh sơ cấp 3
GE201
Tiếng Anh sơ trung cấp 1
GE202
Tiếng Anh sơ trung cấp 2
GE205
Tiếng Anh sơ trung cấp 3



	                  CÁN BỘ CHUYÊN MÔN
    (Ký, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CT SINH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hải Hà


